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1 0118076443 164030 KIỀU HOÀNG ANH 06/08/2009 Nam Hà Nội THCS Lại Thượng 9A 22,50 2 4 A9

2 0151351743 164045 NGUYỄN HOÀNG VIỆT ANH 30/07/2009 Nam Hà Nội THCS Chàng Sơn 9A2 22,50 2 4 A9

3 0132089625 163018 NGUYỄN NAM ANH 12/02/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 28,50 1 4 A9

4 0150887487 155051 TẠ THỊ VÂN ANH 01/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Cổ Đông 9A4 20,00 2 4 A9

5 0132089631 163058 ĐINH QUỐC CƯỜNG 23/09/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 30,25 1 4 A9

6 0151570032 163043 HOÀNG BẢO CHÂU 29/09/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 28,75 1 4 A9

7 0151570009 163045 NGUYỄN MINH CHÂU 02/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 28,00 1 4 A9

8 0150480092 136144 VƯƠNG QUỐC CHÍNH 13/08/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9C 23,00 2 4 A9

9 0151570010 163062 ĐẶNG HUYỀN DIỆU 29/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 22,75 1 4 A9

10 0131497697 164170 ĐỖ THÙY DUNG 05/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Hạ Bằng 9A 22,75 2 4 A9

11 0150383420 134155 NGUYỄN QUANG DŨNG 25/03/2009 Nam Hà Nội THCS Đại Thành 9C 22,75 3 4 A9

12 0132089637 163081 NGUYỄN XUÂN ĐẠI 16/04/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 29,75 1 4 A9

13 0150661262 164316 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 16/08/2009 Nam Hà Nội THCS Minh Hà 9A6 22,75 2 4 A9

14 0150480160 163119 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 22/03/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9D 20,00 1 4 A9

15 0132152775 163126 DOÃN VĂN HUY 30/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 19,75 1 4 A9

16 0150714192 084396 TẠ TƯƠNG HUỲNH 08/01/2009 Nam Hà Nội THCS La Phù 9A5 28,75 2 4 A9

17 0132152777 163138 ĐỖ VĂN HƯNG 28/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 19,50 1 4 A9

18 0150592156 163142 BÙI THIÊN HƯƠNG 23/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Kim 9C 19,25 1 4 A9

19 0150480172 136476 HOÀNG KHÁNH LINH 14/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9D 23,00 3 4 A9

20 0118013012 163167 KIỀU THỊ PHƯƠNG LINH 02/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9A 29,25 1 4 A9

21 0150383428 134400 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG LINH 15/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Đại Thành 9C 22,50 3 4 A9

22 0150384222 163177 ĐINH CÔNG LỢI 12/08/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 29,50 1 4 A9

23 0150480111 136543 NGUYỄN KHÁNH LY 07/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9C 22,75 2 4 A9

24 0132152782 163192 NGUYỄN TIẾN MẠNH 15/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 23,00 1 4 A9

25 3051570018 163208 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 04/11/2009 Nữ Hải Dương THCS Yên Bình 9A1 28,25 1 4 A9

26 0150676822 165009 ĐỖ BẢO NGỌC 21/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A4 22,75 2 4 A9

27 0150578434 163224 NGUYỄN BÍCH NGỌC 06/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 29,50 1 4 A9

28 0151570091 163226 QUÁCH HỒNG NGỌC 05/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 30,50 1 4 A9

29 0150448041 163237 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 25/01/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9B 28,75 1 4 A9
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30 0151570073 163242 ĐINH HỒNG NHUNG 18/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 28,75 1 4 A9

31 0132152790 163246 VŨ DIỆU NHƯ 25/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 29,25 1 4 A9

32 0150629857 155338 KHUẤT QUANG PHONG 18/10/2009 Nam Hà Nội THCS Trung Sơn Trầm 9A3 23,00 3 4 A9

33 0150480125 137128 NGÔ THANH SƠN 12/02/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9C 22,75 2 4 A9

34 0150590782 165137 NGUYỄN THÁI SƠN 20/02/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Kim 9A 23,00 3 4 A9

35 1750448893 163335 HÀ ANH TUẤN 24/07/2009 Nam Hưng Yên THCS Yên Trung 9B 28,75 1 4 A9

36 0150578466 163282 TRẦN ANH THÁI 20/10/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 21,00 1 1 A9

37 0117667904 163286 PHẠM CÔNG THÀNH 02/09/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 29,00 1 4 A9

38 0118013156 163296 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 30/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 29,34 1 4 A9

39 0132150035 163321 NGUYỄN HUYỀN TRANG 15/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 29,50 1 4 A9

40 0150744352 135256 PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG 14/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Vân Côn 9E 23,25 3 4 A9

41 0150723443 165271 KIỀU QUANG TRÍ 18/08/2009 Nam Hà Nội THCS Cần Kiệm 9A 23,25 3 4 A9

42 0150387640 163359 NGUYỄN HÀ VĨ 01/11/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 20,00 1 4 A9

43 0117783940 163356 HÀ QUANG VINH 15/01/2009 Nam Hà Nội THCS Tiên Phương 9B 19,00 1 4 A9

44 0150681055 163362 BÙI ANH VÕ 19/08/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9C 22,75 1 4 A9

45 0150480203 137363 HOÀNG ANH VỮNG 24/09/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9D 23,25 2 4 A9

46 0117783530 033311 VŨ THỊ XUÂN 11/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiên Phương 9A 20,00 2 4 A9

47 0150578479 163373 KIỀU VĂN YÊN 05/11/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 20,00 1 4 A9

48 0150648242 163374 HOÀNG PHI YẾN 26/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Hòa 9B 22,75 1 4 A9

49 0118013063 163376 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 31/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9A 29,00 1 4 A9

50 0118045311 089557 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 15/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9B 28,25 2 4 A9

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


